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Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Điều lệ Giải trẻ và Vô địch các Câu lạc bộ  

Vovinam thành phố Đà Nẵng năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà 

Nẵng và Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 4229/SVHTT-QLTDTT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, 

thể thao thành phố Đà Nẵng năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao tại văn bản số 

49/TTTDTT-NV ngày 23 tháng 02 năm 2024 và Trưởng phòng Quản lý Thể dục 

Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải trẻ và Vô địch các 

Câu lạc bộ Vovinam thành phố Đà Nẵng năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.     

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, các cá nhân, tập thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:      

- Như điều 3;  

- Sở GD-ĐT Tp. Đà Nẵng (phối hợp);   
- Trung tâm TDTT Tp. Đà Nẵng;   
- Trung tâm HLĐT VĐV TDTT; 

- Liên đoàn Vovinam thành phố ĐN; 

- Phòng VHTT các quận, huyện; 

- Trung tâm VHTT, VHTTTT các quận, huyện; 

- Trưởng bộ môn Vovinam; 

- Các CLB Vovinam;   

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thao 
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Phụ lục 

ĐIỀU LỆ GIẢI TRẺ VÀ VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ  

VOVINAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo quyết định số   /QĐ-SVHTT ngày    tháng    năm 2024  

của Sở Văn hóa và Thể thao) 
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án số 7245/ĐA-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố về việc “Phát triển thể thao quần 

chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

- Động viên phong trào tập luyện võ thuật ở các quận, huyện đồng thời tạo 

điều kiện cho các vận động viên của các Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố thi đấu 

cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Yêu cầu 

- Các vận động viên tham gia trên tinh thần học hỏi, đoàn kết, trung thực và 

cao thượng. 

- Ban Tổ chức giải, Trọng tài làm việc với tinh thần vô tư, trung thực, khách 

quan và đúng luật. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật, điều lệ và các qui định khác của BTC. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo không khí thi đua lành mạnh, sôi nổi, có tác 

dụng giáo dục về tính trung thực, cao thượng, ý thức tổ chức kỷ luật. Kiên quyết 

loại trừ những biểu hiện gian lận và các hành vi không lành mạnh khác trong thể 

thao. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024. 

- Thời gian cân đo: 6h30 – 9h00 ngày 03 tháng 4 năm 2024 

- Thời gian họp Trưởng đoàn, Huấn luyện viên vào lúc 9h30 ngày 03/4/2024 

tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Thay giấy mời họp) 

2. Địa điểm thi đấu: Tại Cung thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tượng 

- Các Câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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- Các Vận động viên tham gia tập luyện sinh hoạt tại Câu lạc bộ nào thi đấu 

cho Câu lạc bộ đó, nếu muốn thi đấu cho CLB khác phải có giấy xác nhận đồng ý 

của đơn vị đó. 

- Các VĐV chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 

Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV TDTT thành phố Đà Nẵng, 

Trung tâm Thể thao Quốc phòng III – Quân Khu V và các VĐV đã đạt đẳng cấp 

kiện tướng, cấp I quốc gia năm 2020 trở lại đây không được tham gia giải. 

- VĐV bán chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 

Đà Nẵng, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV thành phố Đà Nẵng, Trung tâm 

Thể thao Quốc phòng III – Quân Khu V chỉ được tham gia thi đấu 1 nội dung (đối 

kháng hoặc quyền). 

 - Mỗi CLB tham dự giải được quyền cử 01 đoàn VĐV tham gia giải. 

2. Điều kiện tham dự 

- Các câu lạc bộ lập danh sách đăng ký thi đấu có xác nhận của Phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao các quận, huyện hoặc cơ quan, đơn vị nơi câu lạc bộ đang sinh hoạt, tập 

luyện. 

 - Mỗi đơn vị tham gia thi đấu tối thiểu phải có 04 VĐV trở lên (trong đó phải 

có 02 VĐV thi đấu đối kháng) mới được đăng ký tham dự giải. 

- Mỗi VĐV tham dự giải phải nộp 01 ảnh màu 3x4cm (mặc võ phục 

Vovinam Việt Nam) để làm thẻ thi đấu. 

- Có giấy chứng nhận sức khỏe thi đấu của cơ quan y tế cấp quận, huyện 

hoặc tương đương trở lên, có hiệu lực 30 ngày tính đến ngày tham dự giải (đối với 

những VĐV thi đấu đối kháng). 

- VĐV tham gia phải có Giấy chứng nhận từ cấp Lam đai trở lên do Liên 

đoàn Vovinam thành phố Đà Nẵng cấp. 

- Nộp giấy căn cước công dân, những VĐV chưa đủ tuổi làm CCCD phải có  

giấy khai sinh (photo CCCD, giấy khai sinh để Ban Tổ chức làm thủ tục thi đấu và 

lưu hồ sơ). 

- Tất cả các VĐV tham gia thi đấu đều phải đóng lệ phí thi đấu 

100.000đ/VĐV, riêng các VĐV tham gia thi đấu đối kháng ngoài lệ phí thi đấu, 

còn phải đóng lệ phí bảo hiểm 50.000đ/VĐV. 

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Nhóm 12 - 15 tuổi (2012 – 2009) 

a) Thi quyền  

- Đồng đội nữ (03 VĐV): Thập tự quyền. 

- Đồng đội nam (03 VĐV): Long hổ quyền.  
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b) Thi đối kháng  

- Nam 4 hạng cân: Từ 39 đến 45kg; 48kg; 51kg; 54kg. 

- Nữ 4 hạng cân : Từ 36 đến 42kg; 45kg; 48kg; 51kg. 

2. Nhóm 16 – 18 tuổi (2008 – 2006)  

a) Thi quyền  

- Đơn luyện Nữ: Long hổ quyền. 

- Đơn luyện Nam: Ngũ môn quyền.  

- Đồng đội nam (03 VĐV): Long hổ quyền. 

- Đồng đội nữ (03 VĐV): Thập tự quyền. 

b) Thi đối kháng  

- Nam (4 hạng cân): Từ 42 đến 48kg; 51kg; 54kg; 57kg. 

- Nữ (4 hạng cân) : Từ 39 đến 45 kg; 48kg; 51kg; 54kg. 

 3. Nhóm 19 – 30 tuổi (2005 – 1994) 

a) Thi quyền  

- Đơn luyện Nữ: Long hổ quyền. 

- Đơn luyện Nam: Ngũ môn quyền; Tứ tượng côn pháp. 

- Song luyện Nữ: Song luyện 1. 

- Song luyện Nam: Song luyện vật 1. 

- Đồng đội nam (03 VĐV): Tứ trụ quyền. 

- Đồng đội nữ (03 VĐV): Long hổ quyền. 

b) Thi đối kháng  

- Nam (6 hạng cân) : Từ 45 đến 51kg; 54kg; 57kg; 60kg; 64kg; trên 64kg 

(không quá 72 kg). 

- Nữ (5 hạng cân) : Từ 42 đến 48kg; 51kg; 54kg; 57kg; trên 57kg (không quá 

64 kg). 

Lưu ý: 

+ Các VĐV phải cân xác định trọng lượng trước khi bốc thăm, xếp lịch và 

được phép đăng ký chính thức tại cuộc họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu. 

+ Thi đấu đối kháng theo thể thức loại trực tiếp một lần thua. Ở mỗi hạng 

cân mỗi đơn vị cử 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ tham dự. 

+ Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 03 vận động viên trở lên (đối với nội dung 

cá nhân), 03 đơn vị trở lên (đối vói nội dung đôi, đồng đội) mới tổ chức thi đấu. 
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V. LUẬT VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Vovinam do Tổng cục TDTT ban 

hành năm 2018 và quyết định số 304/QĐ-TCTDTT ngày 23/3/2018. 

2. Một số quy định 

- Mỗi VĐV chỉ được phép tham gia thi đấu tối đa 02 nội dung (1 nội dung 

quyền và 1 nội dung  đối kháng). 

- Các VĐV tham gia thi đấu mang trang phục theo quy chế chuyên môn của 

Liên đoàn Vovinam Việt nam qui định. 

- Các VĐV thi đấu đối kháng tự chuẩn bị các trang thiết bị an toàn như: bảo 

hiểm hạ bộ (Kuki), bảo hộ răng, băng tay.... 

- BTC chuẩn bị mũ bảo vệ đầu (có thể tự trang bị, nhưng phải được sự đồng ý 

của Tổng trọng tài), găng tay, áo giáp. 

- Tác phong gọn gàng, không để móng tay dài, không mang các vật gây nguy 

hiểm cho đối phương (đồng hồ, nhẫn, dây chuyền…). 

- Các HLV đăng ký đoàn nào chỉ được phép chỉ đạo cho đoàn đó. 

- Chỉ có HLV trưởng mới có quyền khiếu nại bằng văn bản kèm theo lệ phí 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng).  

+ Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch thi 

đấu.  

+ Nếu khiếu nại về kỹ thuật thì phải nộp đơn ngay trong vòng 10 phút sau 

khi trận đấu kết thúc. 

- Các quyết định của BTC về vấn đề khiếu nại mọi cá nhân và đơn vị có liên 

quan phải tuyệt đối chấp hành.  

VI. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận, huy chương vàng, bạc, đồng và giải 

thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, ba riêng thi đấu đối kháng đồng 

hạng ba. 

- Ban tổ chức sẽ tặng cờ toàn đoàn cho các đoàn đạt hạng nhất, nhì, ba tính 

theo số lượng huy chương cho các đơn vị tham dự (nếu đơn vị bằng nhau đoàn nào 

có số lượng VĐV tham gia nhiều hơn sẽ xếp trên) 

- Mỗi đơn vị tham gia thi đấu tối thiểu phải có 05 VĐV trở lên (trong đó phải 

có 03 VĐV thi đấu đối kháng) mới được tính xếp hạng toàn đoàn, và được tính 

theo số trận thi đấu thực tế. 
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- Những vận động viên không thi đấu, bỏ cuộc mà không được sự chấp thuận 

của Ban tổ chức sẽ không được công nhận thành tích tại giải. 

2. Kỷ luật 

- Trong quá trình tổ chức giải nếu BTC phát hiện đơn vị, cá nhân nào vi 

phạm điều lệ giải sẽ chịu các hình thức từ nhắc nhở, cảnh cáo. Trường hợp đặc biệt 

sẽ bị loại khỏi cuộc thi, tước bỏ huy chương, thông báo cho lãnh đạo ngành địa 

phương trên các phương tiện thông tin và áp dụng về xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực TDTT. 

VII. ĐĂNG KÍ THI ĐẤU 

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký thi đấu về Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm 

TDTT thành phố Đà Nẵng gặp ông Trần Nguyễn Vũ - Phó trưởng phòng Nghiệp 

vụ, số điện thoại: 0979.240.304 hoặc ông Đặng Công Trâm - Huấn luyện viên 

phòng Nghiệp vụ, số điện thoại: 0367.037.762 trước ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

VIII. KINH PHÍ 

- Các đơn vị tham dự giải tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian thi đấu. 

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và giải thưởng.  

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Mọi bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi điều lệ do Ban tổ chức giải quyết định và 

có thông báo bằng văn bản đến các đơn vị trong thời gian sớm nhất./. 
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